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KIỂU DỮ LIỆU CƠ BẢN VÀ KHAI BÁO BIẾN 

TRONG PYTHON 

 

1. Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Python: 

a. Kiểu int: 

là kiểu số nguyên, có phần dương hoặc âm, độ dài không giới hạn. 

Ví dụ: 

x = 1 

y = 35656222554887711 

z = -3255522  

b. Kiểu float: 

là kiểu số thực, có phần dương hoặc âm. 

Ví dụ: 

x = 1.10 

y = 1.0 

z = -35.59 

c. Kiểu string: là kiểu chuỗi, phần nội dung nằm trong nháy đôi hoặc nháy đơn. 

Ví dụ: “Obama”, ‘Putin’ 

d. Kiểu bool: là kiểu logic, có 2 giá trị True hoặc False 

Ví dụ 1: t1=True 

Ví dụ 2: t2=False 

2. Khai báo biến trong Python 

Trong Python, chúng ta không cần khai báo biến một cách tường minh. Khi bạn gán bất cứ 

giá trị nào cho biến thì biến đó được khai báo một cách tự động. Phép gán được thực hiện 

bởi toán tử = 

Ví dụ: 

a = 20    # khai báo biến a được gán giá trị là kiểu số nguyên 

a = ’Hello World’ # khai báo biến a được gán giá trị là kiểu chuỗi 

a = 2.7   # khai báo biến a được gán giá trị là kiểu số thực 

a = [1, 6, 9]  # khai báo biến a được gán giá trị là kiểu danh sách 
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Một số ví dụ cơ bản: 

  
a = 5 # khai báo biến a được gán giá trị là 5 

b = 7  

tong = a  + b 

print (“ a + b = “, tong) 

 

kết quả: 

a + b = 12 

a = 5 # khai báo biến a được gán giá trị là 5 

b = 7  

tru = a  - b 

print (“ a - b = “ + str(tru)) 

 

kết quả: 

a - b = -2 

Print(“Đổi tiền USD sang VNĐ”) 

usd = 5  

vnd = usd * 25 

print (usd, “ usd = “, vnd, “ vnđ”) 

 

kết quả in ra màn hình như sau: 

 

Đổi tiền USD sang VNĐ 

5 usd = 125 vnđ 

Print(“Đổi tiền USD sang VNĐ”) 

usd = 5  

vnd = usd * 25 

print (str(usd) + “ usd = “ + str( vnd) + “ vnđ”) 

 

kết quả in ra màn hình như sau: 

 

Đổi tiền USD sang VNĐ 

5 usd = 125 vnđ 
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TOÁN TỬ TRONG PYTHON 

1. Toán tử số học: 

Trong python cũng hỗ trợ một số toán tử toán học thông dụng như: 

 

+ phép cộng 

- phép trừ 

* phép nhân 

/ phép chia 

// Chia lấy phần nguyên 

% chia lấy phần dư 

** Phép lấy mũ (ví dụ: 2**3 = 8) 

2. Toán tử quan hệ: 

Toán tử Mô tả 

== So sánh bằng. 

!= So sánh không bằng. 

> Lớn hơn. 

< Nhỏ hơn 

>= Lớn hơn hoặc bằng. 

<= Nhỏ hơn hoặc bằng. 

3. Toán tử gán: 

 

Toán tử Mô tả Ví dụ 

= Phép gán bằng. c = a + b, gán a + b cho c 

+= Phép gán cộng c += a tương đương c = c + a 

-= Phép gán trừ. c -= a tương đương c = c – a 

*= Phép gán nhân. c *= a tương đương c = c * a 

/= Phép gán chia lấy phần nguyên. c /= a tương đương c = c / a 

4. Toán tử logic 

Python cung cấp các toán tử gán như sau. Giả sử a = 10 và b = 20, ta có: 

Toán 

tử 

Mô tả Ví dụ 

and Nếu cả 2 biểu thức là true thì cho kết quả true. (a > 9 and b > 19) là true. 

or Nếu 1 trong 2 biểu thức là true thì cho ra kết quả 

true. 

(a > 9 or b > 100) là true. 

not Được sử dụng để đảo ngược logic của biểu thức. Not(a > 9) là false 



Tài liệu tự ôn tập lập trình Python  4 
 

5. Toán tử membership: 

Python cung cấp 2 toán tử membership sau, giả sử x = 10 và y = [10, 20, 30], ta có: 

Toán 

tử 

Mô tả Ví dụ 

in Trả về true nếu tìm thấy biến a trong tập các giá 

trị sau in, ngược lại trả về false. 

x in y, trả về true . 

not in Trả về false nếu tìm thấy biến a trong tập các giá 

trị sau in, ngược lại trả về false. 

x not in y, trả về false. 

Vì x tồn tại trong tập y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem một số ví dụ như sau: 

Vd1:  

c=10/3 

print(c) -> kết quả = 3.333333333333 

vd2:  

c=16//3 

print(c) -> kết quả = 5 

vd3:  

c=10%3 

print(c) -> kết quả = 1 

vd4:  

c=3**2 

print(c) -> kết quả = 9 

 

Xem một số ví dụ như sau: 

Vd5:  

x=10 

y=[20, 30, 10, 2] 

print(x in y) -> kết quả = True 

vd6:  

x=10 

y=[20, 30, 10, 2] 

print(x not in y) -> kết quả = False 

vd7:  

x=’hồng’ 

y=[‘Hồng’, ‘Lan’, ‘Huệ’] 

print(x in y) -> kết quả = False 
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HÀM TOÁN HỌC TRONG PYTHON 

Trong Python, thư viện math hỗ trợ rất nhiều hàm tính toán liên quan đến toán học, do đó 

để sử dụng hàm toán học ta phải import thư viện math trước khi sử dụng hàm. 

  

1.Hàm sqrt(): căn bậc 2 của x 

Ví dụ: 

Import math 

x=9 

print(math.sqrt(x)) 

➔ Kết quả =3.0 

 

2.Hàm pow(): tính tũy thừa xY 

Ví dụ: 

Import math 

x=2 

y=3 

print(math.pow(2 , 3)) 

➔ Kết quả =8.0 

 
3.Hàm abs(): trị tuyệt đối của x 

Ví dụ: 

x= -3 

print(abs(x)) 

➔ Kết quả =3 

Hàm này không nằm trong thư viện 

math 

5.Hàm round(): làm tròn với n 

số lẻ 

Cú pháp: round(number, n) 

Ví dụ: x= 16.75 

print(round(x)) 

• Kết quả =17 

Ví dụ: x= 16.47 

print(round(x,1)) 

• Kết quả =16.5 

4.Hàm cos(): tính cos của x 

Ví dụ: 

x= 1 

print(math.cos(x)) 

• Kết quả =0.5403 

 

6.Hàm pi:  

Ví dụ: 

 

print(math.pi) 

• Kết quả =3.14..... 
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NHẬP / XUẤT DỮ LIỆU TRONG PYTHON 

1. Nhập dữ liệu từ bàn phím: 

Để nhận một giá trị được nhập từ bàn phím ta sử dụng lệnh input().  

Lưu ý: mặc định giá trị nhập vào từ bàn phím có kiểu dữ liệu là String (chuỗi). do đó để 

chuyển dữ liệu từ chuỗi sang số ta phải ép kiểu dữ liệu. 

Ví dụ: Cộng 2 số nguyên nhập từ bàn phím. 

a = int(input(‘số thứ 1: ’)) # ép kiểu dữ liệu từ Str sang Int 

b = int (input(‘số thứ 2:’)) 

tong = a +b 

print(‘tổng 2 số nguyên là ’ , tong ) 

2. Xuất dữ liệu ra màn hình: 

Để in dữ liệu ra màn hình ta sử dụng hàm print(). Ví dụ: In ra màn hình dòng chữ “Hello 

World” 

Print(‘Hello World’) 

3. Định dạng dữ liệu: 

Ví dụ: cộng 2 số nguyên nhập từ bàn phím 

a=int(input("nhập số thứ 1:")) 

b=int(input("nhập số thứ 2:")) 

tong=a+b 

  print('{0} + {1} = {2}'.format(a,b,tong)) 

4. Bài tập áp dụng: 

Bài 1: Viết chương trình tính tổng 2 số nguyên nhập từ bàn phím. 
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Bài 2: tương tự như bài 1 thực hiện các phép tính ( trừ, nhân, chia) 

 

Bài 3: Viết chương trình tính diện tích và chu vi hình chữ nhật. 

 

 

 

 

 

Bài 4: Viết chương trình tính diện tích và chu vi hình tròn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

b 

Công thức: 

S = a x b 

P = 2 (a + b) 

r 

Công thức: 

S = r2 x 3.14 

C = 2rπ 
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CÂU LỆNH IF – ELSE TRONG PYTHON 

 

Lệnh if trong python được sử dụng để kiểm tra giá trị dạng boolean của điều kiện. Lệnh 

này trả về giá trị True hoặc False .  

Có các dạng của Lệnh if-else trong python như sau: 

Dạng 1: Lệnh if được sử dụng để kiểm tra giá trị dạng boolean của điều kiện. Khối lệnh 

sau if được thực thi nếu giá trị của điều kiện là True 

Cú pháp: 

 if (condition) : 

  <khối lệnh> # khối lệnh này thực thi nếu condition = true 

Sơ đồ khối: 
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Dạng 2: Lệnh if-else cũng kiểm tra giá trị dạng boolean của điều kiện. Nếu giá trị điều 

kiện là True thì chỉ có khối lệnh sau if sẽ được thực hiện, nếu là False thì chỉ có khối 

lệnh sau else được thực hiện. 

Cú pháp: 

 if (condition) : 

  <khối lệnh> # khối lệnh này thực thi nếu condition = true 

 else: 

  <khối lệnh># khối lệnh này thực thi nếu condition = false 

Sơ đồ khối: 

 

 

 

 

 

Ví dụ 1: 

age = 12 

if   age =10 : 

 print(‘ con nít’) 

else : 

 print(‘người lớn’) 

Ví dụ 2: 

number = 13 

if   number  % 2 ==0 : 

 print(number,‘là số chẵn ’) 

else : 

 print(number,‘là số lẻ’) 
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Dạng 3: Lệnh if-elif-else cũng kiểm tra giá trị dạng boolean của điều kiện. Nếu giá trị điều 

kiện if là True thì chỉ có khối lệnh sau if sẽ được thực hiện. Nếu giá trị điều kiện if else 

nào là True thì chỉ có khối lệnh sau else if đó sẽ được thực hiện... Nếu tất cả điều kiện của 

if và else if là False thì chỉ có khối lệnh sau else sẽ được thực hiện. 

Cú pháp: 

 IF (codition_1) : 

  <khối lệnh> 

 ELIF (codition_2) : 

  <khối lệnh> 

 ....... 

 Else: 

  <khối lệnh> 

Sơ đồ khối: 
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Bài tập áp dụng: 

Bài tập 1: viết chương trình nhập vào một số nguyên N, kiểm tra N là số chẵn hay số lẻ. 

 

Ví dụ 1: 

đtb = 7.5 

if  đtb >= 8: 

 print(“G”) 

elif  đtb >=7: 

 print(“K”) 

elif  đtb>=5: 

 print(“TB”) 

else: 

 print(“Y”) 

Ví dụ 2: 

age=16 

if  age < 10: 

 print(‘con nít’) 

elif  (age >=15 and age <=17) : 

 print(‘siêu trẻ trâu’) 

elif  age <18: 

 print(‘trẻ trâu’) 

else: 

 print(‘người lớn’) 
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Bài tập 2: viết chương trình nhập vào một số nguyên N, kiểm tra N là số âm hay số dương. 

Bài tập 3: viết chương trình tính đtb và kết quả của 2 môn toán, văn. Trong đó toán hệ số 

2. Nếu đtb từ 5 trở lên thì kết quả đậu, ngược lại đtb<5 thì kết quả rớt. 

Bài tập 4: viết chương trình tính điểm trung bình và xếp loại của 3 môn Toán, Lý, Hóa 

trong đó toán hệ số 2. 

Yêu cầu xếp loại: 

Nếu đtb >=8 thì loại giỏi 

Nếu đtb >=7 thì loại khá 

Nếu đtb >=5 thì loại TB 

Còn lại xếp loại yếu. 

 



Tài liệu tự ôn tập lập trình Python  13 
 

Bài tập 5: Viết chương trình giải phương trình bậc 1 

ax + b = 0 

phân tích bài toán: 

nếu a # 0 thì phương trình có nghiệm x = -b/a 

nếu a = 0, b = 0 thì phương trình vô số nghiệm 

nếu a = 0, b # 0 thì phương trình vô nghiệm 

 

Bài tập 6: viết chương trình giải phương trình bậc 2  

ax2 + bx + c = 0 (a#0) 

phân tích bài toán: 

b1: tính delta = b2 - 4ac 

b2: nếu delta < 0 thì phương trình vô nghiệm   ->  b5 

b3: nếu delta = 0 thì phương trình có nghiệm kép x1=x2=-b/a   ->  b5 

b4: nếu delta >0 thì phương trình có 2 nghiệm phân biêt 

 𝑥1 =
−𝑏+ 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎

2𝑎
        𝑥2 =

−𝑏− 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎

2𝑎
 

b5: Kết thúc 
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CẤU TRÚC LẶP TRONG PYTHON 

 

Python tồn tại 2 cấu trúc lặp cơ bản là while và for. Cấu trúc lặp while tương tự hầu hết với 

các ngôn ngữ khác, trong khi đó for có đôi chút khác biệt so với những ngôn ngữ thường 

gặp.  

Thay vì lặp qua một dãy số như trong Pascal, hoặc cho phép người dùng có thể tự định 

nghĩa bước lặp và điều kiện dừng như trong C/C++, Python cho phép duyệt qua từng phần 

tử của list, tuple, string, ... 

1. Vòng lặp For 

được sử dụng để lặp một biến qua một dãy (List hoặc String) theo thứ tự mà chúng xuất 

hiện. Vòng lặp for trong python được sử dụng để lặp một phần của chương trình nhiều lần. 

Cú pháp: 

 

 

− Trong cú pháp trên, chuoi_lap là chuỗi cần lặp, bien_lap là biến nhận giá trị của từng 

mục bên trong chuoi_lap trên mỗi lần lặp. Vòng lặp sẽ tiếp tục cho đến khi nó lặp tới 

mục cuối cùng trong chuỗi. 

− Khối lệnh của for được thụt lề để phân biệt với phần còn lại của code. 

Ví du 1: 

 
 

 
 

Ví dụ 2: 

 
Kết quả 

For bien_lap  in  chuoi_lap : 

 Khối lệnh của for 



Tài liệu tự ôn tập lập trình Python  15 
 

 
 

 

Sử dụng vòng lặp for lặp với x trong khoảng (2 , 7) 

Ta viết code như sau: 

  

 

 

 

Khi đoạn mã này được thực thi, nó sẽ in số nằm giữa 2 và 7 (2,3,4,5,6). Đoạn mã trên sẽ 

không duyệt tới số 7. 

 

Hàm Range: được sử dụng để tạo ra một danh sách chứa dãy số theo một logic. Nếu cần 

dùng vòng lặp for để duyệt qua một chuỗi số thì range là một lựa chọn rất tốt. 

Cú pháp: 

 Range ([start] , stop[, step]) 

Trong đó:  

• start là số bắt đầu của chuỗi. 

• stop là giới hạn mà chuỗi đạt tới (không bao gồm số này). 

• step là số tăng lên được của một số trong chuỗi so với số trước đó. 

Một số ví dụ cách sử dụng hàm range 

 
 

 

 

For x  in  range (2 , 7) : 

 Print(x) 
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Bài tập áp dụng: 

Bài 1: Viết chương trình in ra các số chia hết cho 5 nằm trong đoạn [10 – 30] 

 
Bài 2: Viết chương trình tính tổng các số chia hết cho 5 nằm trong đoạn [10 – 30]  

 
Bài 3: Viết chương trình tính tổng các số chia hết cho 5 và không chia hết cho 2, nằm trong 

đoạn [2 – 30] 

Bài 4: Viết chương trình tính tổng các số liên tiếp từ 1 tới N. Trong đó N là số nguyên 

dương nhập từ bàn phím.  

Ví dụ: N=6 -> tổng = 21 

Bài 5: Viết chương trình tính tổng các số lẻ nằm trong đoạn từ 1 tới N. Trong đó N là số 

nguyên dương nhập từ bàn phím 

Ví dụ: N=7 -> tổng các số lẻ từ 1 – N là : 16 

 
Bài 6: Viết chương trình tính N giai thừa. Trong đó N là số nguyên dương nhập từ bàn 

phím. 

Ví dụ: N=5 -> 5! = 1*2*3*4*5 = 120 

Bài 7: Viết chương trình in ra bảng cửu chương N, với N nhập từ bàn phím.  

Ví dụ: N=5 kết quả như sau: 

Bảng Cửu Chương 5 

5 x 1 = 5 

5 x 2 = 10 

5 x 3 = 15 

5 x 4 = 20 

5 x 5 = 25 

5 x 6 = 30 

5 x 7 = 35 

5 x 8 = 40 

5 x 9 = 45 
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KIỂU DỮ LIỆU DANH SÁCH 

1. Kiểu dữ liệu danh sách: 

Kiểu dữ liệu trong Python còn được là kiểu dữ liệu List, là một dạng dữ liệu cho phép lưu 

trữ nhiều kiểu dữ liệu khác nhau trong nó, và chúng ta có thể truy xuất đến các phần tử 

bên trong nó thông qua vị trí của phần tử đó trong list. 

a. Khai báo kiểu dữ liệu danh sách: 

Tên List = [ giá trị 1, giá trị 2,,, giá trị N ] 

Ví dụ 1:  a = [ 2, 5, 8, 9, 4 ] 

Ví dụ 2:  name= [ “Lan”, “Nga”, “Nam” ] 

Ví dụ 3:  lst= [ “Python”, 3, 5, 8 ] 

b. Truy xuất các phần tử trong List 

Ví dụ 1:  A = [ 2, 5, 8, 9, 4 ] 

A[0] = 2 

A[3] = 9 

Ví dụ 2:  B = [ “Lan”, “Nga”, “Nam” ] 

B[0] = Lan 

B[2] = Nam 

2. Duyệt qua các phần tử của List 

 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ 1: Duyệt và in ra từng phần tử của danh sách 

A = [ 3, 5, 9, 0, 2 ] 

for  i  in range( len(A)): 

 print( A[i], end = “ “ ) 
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Bài tập áp dụng:  

Cho danh sách a = [ 3, -5, 0, 2, 6, 4, -9 ], hãy thực hiện các yêu cầu sau: 

+ Tính tổng các giá trị của a 

+ Tính tổng các số chẵn của a 

+ Tính tổng các số dương của a 

+ In ra các số chẵn 

+ In ra các số âm 

 

Ví dụ 2: Duyệt và in ra một phần của danh sách 

A = [3, 2, 1, 5, 6, 10, 7, 12, 18] 

for  i  in range(2 , 5): 

 print( A[i], end = “ “ ) 


